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  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 9                                   Từ ngày: 4/11/2024 - Đến ngày: 8/11/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

4/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 25 HĐTN 

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước 

CHXHCNVN  

 

2 81 T.Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 1/10) Tivi 

3  TA LG   

4 82 T. việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 2/10) Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC Động tác vươn thở và động tác tay  

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 41 Toán Luyện tập (Tiết 3/3) Bảng phụ 

3 

5/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 83 T. việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 3/10) M chiếu, chữ mẫu 

2 84 Toán Lít (Tiết 1/2) Tivi 

3  T.việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 4/10) Tivi 

4  TA LG   

B
u
ổ

i 
ch

iề
u
 1  Âm nhạc Học hát bài: Học sinh lớp 2 chăm ngoan  

2  TC T- TV Ôn tập Toán+ Tiếng Việt Bảng phụ 

3 17 TNXH 

An toàn khi ở trường (Tiết 2/2)  

Lồng ghép PTTNTT Bài 2: Phòng tránh TNTT 

do các trò chơi nguy hiểm 

M/chiếu, ảnh 

4 

6/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Động tác chân và động tác lườn  

2  Mĩ thuật Cặp sách xinh xắn (Tiết 1/2)  

3 85 T. việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 5/10) Tivi 

4 86 T. việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 6/10) Tivi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 43 Toán Lít – Luyện tập(Tiết 2/2) Bảng phụ 

2  Tin-TC Bài 3: Em vẽ bóng bay-T2  

3 26 HĐTN HĐGD theo CĐ: Trường học hạnh phúc.. (T2/3) Tivi 

5 

7/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 87 T. việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 7/10) Mchiếu,Bảng phụ 

2 44 Toán 

Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki-lô-

gam, lít (Tiết 1/2) 

Bảng phụ 

3 88 T. việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 8/10) Tivi, 

4 9 Đ. đức 

Yêu quý bạn bè (Tiết 2/2) 

Lồng ghép NSTLVM: Bài : Sinh nhật bạn 
Tranh ảnh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  TC T- TV Ôn tập Toán+ Tiếng Việt Bảng phụ 

2  TD-TC Ôn chuyền bóng 1 tay  

3 18 TNXH Giữ vệ sinh trường học (Tiết  1/2) Tivi 

6 

8/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  ĐSTV 

Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem 

Video 

 

3 89 T. việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 9/10) Tivi 

4 45 Toán 

Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki-lô-

gam, lít  (Tiết 2/2) 

Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 90 T. việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 10/10) Tivi 

2  TC T- TV Ôn tập Toán+ Tiếng Việt Bảng phụ 

3 27 HĐTN 

SHL/SHS: SH theo CĐ : Trường học hạnh phúc. 

. Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày  28   tháng    10    năm 2024 
                                                                                   Giáo viên 2A1 

                                                                                                                                                                                



                                                                                                 

  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 10                                   Từ ngày: 11/11/2024 - Đến ngày: 15/11/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

11/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  28 HĐTN Giao lưu văn nghệ Thầy cô và mái trường  

2 91 T.Việt Đọc : Gọi bạn - Tiết 1 Ti vi 

3  TA LG   

4 92 T.Việt Đọc: Gọi bạn - Tiết 2 Ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC Động tác chân và động tác lườn  

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 46 Toán Luyện tập chung (T1/1) Ti vi 

3 

12/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 93 T.Việt Viết: Chữ hoa H Bảng phụ 

2 47 
Toán Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có 

một chữ số (Tiết 1/3) 

Bảng phụ 

3 94 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Gọi bạn Chữ mẫu 

4  TA LG   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Â.nhạc Ôn: Học sinh lớp 2 chăm ngoan. Đọc nhạc: Bài số 2  

2  TC T- TV Ôn tập Toán + Tiếng Việt Bảng phụ 

3 19 TNXH Giữ vệ sinh trường học (Tiết 2/2) Ti vi 

4 

13/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Động tác chân và động tác lườn  

2  Mĩ thuật CĐ2 - Bài 2: Cặp sách xinh xắn (Tiết 2/2)  

3 95 T.Việt Đọc: Tớ nhớ cậu Ti vi 

4 96 T.Việt Đọc: Tớ nhớ cậu Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 48 Toán Luyện tập (Tiết 2/3) Bảng phụ 

2  Tin – TC Bài 1: Gõ phím  

3  HĐTN 

HĐGD theo CĐ: Biết ơn thầy cô.  

Lồng ghép: HĐTN Stem: Làm ảnh 

tặng Thầy cô. 

Tivi 

5 

14/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 97 

T.Việt Luyện tập: Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè; 

Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than 

Mchiếu,Bảng 

phụ 

2 49 Toán Luyện tập (Tiết 3/3) Bảng phụ 

3 98 
T.Việt Viết: N-V: Tớ nhớ cậu. Phân biệt: c/k, iêu/ươu, 

en/eng 

Tivi, 

4  Đ. đức Thực hành kĩ năng giữa kì I (Tiết 1/1) Tranh ảnh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  TC T- TV Ôn tập Toán + Tiếng Việt Bảng phụ 

2  TD-TC Làm quen chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực.  

3 20 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học(Tiết 1/3) Ti vi 

6 

15/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Tôi đi học”  

3 99 
T.Việt Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một hoạt động 

em tham gia cùng bạn 

Ti vi 

4 50 
Toán Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có 

hai chữ số (Tiết 1/4) 

Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 100 TV(ĐMR) Đọc mở rộng Bảng phụ 

2  TC T- TV Ôn tập Toán + Tiếng Việt Bảng phụ 

3 30 HĐTN 

SHL/SHS: SH theo CĐ Biết ơn thầy cô. Sinh hoạt 

lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới.  Lồng ghép 

PTTNTT Bài 8: Phòng tránh TNTT do tai nạn 

bom mìn, cháy nổ 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày  28   tháng    10    năm 2024 
                                                                                   Giáo viên 2A1 



                                                                                                                                                                              
                                                                                                 

 


